
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 29 tháng 11 năm 2023

Ký hiệu: 1K23TYY

Số: 5027

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ NỘI
Mã số thuế: 0 01 8 6 0 0599

Địa chỉ: Số 51 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam
Số tài khoản: 0721 0051 044 20, Vietcombank - CN Kỳ Đồng
Hình thức thanh toán:   Mã số thuế: 0 03 9 3 9 3051

Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế 
suất 

GTGT 
(%)

Tiền 
thuế 

GTGT

Thành tiền sau 
thuế GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6+ 8

1 Hỗ trợ trưng bày (FUJI) T10 Tháng 1,00 268.561 268.561 8% 21.485 290.046

2 Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết 
(FUJI) T10

Tháng 1,00 214.849 214.849 8% 17.188 232.037

3 Hỗ trợ đặt đơn hàng tập trung  Fuji 
T10

Tháng 1,00 107.424 107.424 8% 8.594 116.018

4 Hỗ trợ trưng bày T10 Tháng 1,00 461.826 461.826 8% 36.946 498.772

5 Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết T10 Tháng 1,00 369.460 369.460 8% 29.557 399.017

6 Hỗ trợ đặt đơn hàng tập trung  T10 Tháng 1,00 184.731 184.731 8% 14.778 199.509

Cộng tiền hàng: 1.735.399

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị chưa thanh toán
Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng tiền chịu thuế suất: 8% 1.606.851 128.548 1.735.399

Tổng cộng tiền thanh toán: 1.606.851 128.548 1.735.399

Số tiền viết bằng chữ:      Một triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, ba trăm chín mươi chín đồng chẵn

Người mua hàng Người bán hàng
(Chữ ký số (nếu có)) (Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Ký bởi: CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU 
VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ NỘI

Ký ngày: 29/11/2023

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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Mã tra cứu hóa đơn: AQAAAHy/QjmD32LuLMPk/9TnZ97T0vJIO/s8bbHJGoX73jDlT/EUkNn5zM0=000407
Tra cứu tại: https://einvoice.fast.com.vn

https://einvoice.fast.com.vn/

